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KẾT LUẬN THANH TRA 

Thực hiện Phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 

tại Chi cục Thống kê huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
 

Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-CTK ngày 09/4/2024 của Cục trưởng 

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc về việc Thanh tra thực hiện Phương án điều tra 

dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (viết gọn là Điều tra DSGK 2024). Nội dung 

thanh tra gồm: Công tác lập bảng kê hộ; công tác tuyển dụng điều tra viên (ĐTV), 

giám sát viên (GSV); công tác tập huấn cho ĐTV, GSV; công tác thu thập thông 

tin của ĐTV; công tác kiểm tra, giám sát tại Chi cục Thống kê (CCTK) huyện 

Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian thanh tra từ ngày 23/4/2024 đến ngày 

24/4/2024. 

 Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 15/5/2024 của Trưởng đoàn Thanh tra, 

ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, 

 Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc Kết luận thanh tra như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

 Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TCTK ngày 26/9/2023 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi 

đua năm 2024 đối với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

đồng thời, thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TCTK ngày 14/12/2023 của Tổng 

cục trưởng TCTK về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê 

năm 2024 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục 

trưởng TCTK ban hành Phương án Điều tra DSGK 2024, Cục Thống kê tỉnh 

Vĩnh Phúc đã xây dựng Kế hoạch số 126/KH-CTK ngày 12/3/2024 để triển 

khai, thực hiện cuộc điều tra đến 9/9 CCTK các huyện, thành phố nhằm mục 

đích:  - Thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng 

chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền 

vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. 

- Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều 

tra dân số và nhà ở năm 2019 (viết gọn là Tổng điều tra 2019); làm cơ sở rà soát, 
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hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu 

dân số và nhà ở do TCTK quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá 

trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và 

từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. 

CCTK huyện Tam Đảo là một đơn vị trực thuộc Cục Thống kê tỉnh, tổng 

số biên chế của CCTK có 04 người gồm 01 Chi cục trưởng và 03 công chức. 

Huyện Tam Đảo gồm 9 đơn vị hành chính với dân số trung bình năm 2023 là 

87.739 người; các xã, thị trấn đều bố trí người làm công tác thống kê nên thuận 

lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành nói chung của đơn vị. Cuộc điều tra DSGK 

2024 huyện Tam Đảo có 46 địa bàn điều tra (10 địa bàn phiếu dài và 36 địa bàn 

phiếu ngắn), số địa bàn tuy không nhiều nhưng là huyện miền núi, tỷ lệ dân tộc 

thiểu số cao (khoảng 43% dân số), trình độ dân trí thấp nên ảnh hưởng không 

nhỏ tới cuộc điều tra như công tác tuyển chọn ĐTV, phạm vi đi lại rộng,… 

Trong quá trình hoạt động, CCTK huyện bám sát Phương án điều tra, hướng dẫn 

chuyên môn nghiệp vụ của Cục Thống kê tỉnh; tổ chức thực hiện cuộc Điều tra 

DSGK 2024 trên địa bàn đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TCTK; các nội dung thanh 

tra theo Quyết định số 26/QĐ-CTK ngày 09/4/2024, Kế hoạch tiến hành thanh 

tra ngày 10/4/2024 của Cục Thống kê tỉnh. Trước khi tiến hành thanh tra tại 

CCTK huyện Tam Đảo, ngày 10/4/2024 Đoàn Thanh tra đã gửi Văn bản số 

01/YC-ĐTTra về việc báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Phương án Điều 

tra DSGK 2024 theo các nôi dung thanh tra; yêu cầu, nêu những thuận lợi, 

khó khăn, kết quả thực hiện, những kiến nghị, đề xuất của đơn vị; Văn bản số 

02/TB-ĐTTra ngày 12/4/2024 về việc thông báo công bố Quyết định thanh 

tra; Văn bản số 03/TB-ĐTTra ngày 19/4/2024 về việc cung cấp thông tin, tài 

liệu phục vụ công tác thanh tra. 

Từ ngày 23/4 đến ngày 24/4/2024, Đoàn Thanh tra đã làm việc trực tiếp 

với CCTK huyện Tam Đảo và thực hiện nghiêm túc Quy trình thanh tra theo 

quy định của Nhà nước. 

Trong quá trình thanh tra tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đánh giá cao việc 

chấp hành và hợp tác của đơn vị, cuộc thanh tra diễn ra thuận lợi, nghiêm túc 

đúng quy định của pháp luật và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. 

Kết thúc quá trình thanh tra tại đơn vị, Đoàn thanh tra đã có Văn bản 

số 04/TB-ĐTTra ngày 23/4/2024 thông báo đến CCTK huyện Tam Đảo về việc 

kết thúc thanh tra tại đơn vị. Kết quả thanh tra như sau: 

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 về việc Ban hành 

Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của Tổng cục Thống kê; 
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Kế hoạch số 126/KH-CTK ngày 12/3/2024 của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc Thực hiện Điều tra DSGK 2024. CCTK huyện đã tổ chức triển khai thực 

hiện Phương án cuộc điều tra trên địa bàn: Xây dựng Kế hoạch số 13/KH-CCTK 

ngày 22/3/2024; tuyển chọn ĐTV, GSV; thực hiện rà soát địa bàn, cập nhật bảng 

kê hộ; hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức thu thập thông tin tại địa bàn điều tra 

đúng thời gian quy định; đồng thời, tuyên tuyên truyền cuộc điều tra theo Kế 

hoạch số 20/KH-CCTK ngày 25/3/2024 của CCTK huyện. Hình thức tuyên 

truyền đa dạng, phong phú như: Phát thông tin trên đài truyền thanh, Zalo, 

Facebook cá nhân, dán mẫu pano, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc, nhà văn hóa nơi 

tập trung đông người qua lại, ngoài ra còn lồng ghép tuyên truyền tại địa phương 

thông qua các cuộc họp UBND, họp chi bộ,… Cụ thể: 

2.1. Công tác tuyển chọn ĐTV, GSV 

Công tác tuyển chọn ĐTV, GSV: Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-CTK ngày 

08/01/2024 của Cục Thống kê tỉnh về việc tập huấn Điều tra DSGK 2024. Do 

cuộc điều tra có nhiều nghiệp vụ chuyên sâu nên CCTK huyện tuyển chọn GSV 

là công chức của Chi cục; đồng thời, ban hành Văn bản số 01/CV-CCTK ngày 

10/01/2024 gửi các xã, thị trấn để thực hiện tuyển chọn ĐTV tham gia cuộc điều 

tra trên địa bàn. CCTK huyện đã chọn đủ 46 ĐTV đáp ứng yêu cầu và được tập 

huấn nghiệp vụ tại hội nghị lập bảng kê địa bàn điều tra của huyện vào ngày 

26/01/2024 và tập huấn nghiệp vụ điều tra DSGK 2024 ngày 25/3/2024 tại trụ 

sở UBND huyện Tam Đảo. 

2.2. Công tác lập bảng kê hộ 

Công tác lập bảng kê hộ tại 46 địa bàn mẫu được thực hiện sau hội nghị tập 

huấn lập bảng kê cho các ĐTV, thời gian hoàn thành đến hết tháng 02/2024 và 

CCTK huyện đã hoàn thành cập nhật bảng kê hộ lên Hệ thống quản lý, giám sát 

đảm bảo thời gian và chất lượng theo Văn bản số 85/CTK-TTTT ngày 20/2/2024 

của Cục Thống kê tỉnh về việc cập nhật bảng kê hộ điều tra DSGK 2024. 

2.3. Công tác thu thập thông tin 

Công tác thu thập thông tin được tiến hành theo phương án điều tra, 

đúng ngày 01/4/2024 trên địa bàn huyện tiến hành điều tra tại địa bàn; tính đến 

ngày 22/4 toàn huyện đã điều tra phiếu ngắn: 1.080 phiếu/1.080 phiếu bằng 

100% (36 địa bàn); phiếu dài: 300 phiếu/300 phiếu bằng 100% (10 địa bàn). 

Căn cứ số lượng địa bàn mẫu phiếu dài của huyện, Đoàn Thanh tra tiến hành 

kiểm tra, xác minh 11 hộ tại 03 địa bàn của 03 xã, thị trấn (TT Hợp Châu; xã Bồ 

Lý, Hồ Sơn) để đánh giá chất lượng thu thập thông tin phiếu điều tra của ĐTV. 

Kết quả kiểm tra, xác minh như sau: 

 - Nhìn chung ĐTV có tinh thần trách nhiệm, nắm được nghiệp vụ, yêu cầu 

của cuộc điều tra. 
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 - ĐTV đã thực hiện đúng quy trình thu thập thông tin tại địa bàn; có đến hộ 

thực hiện phỏng vấn đúng hộ mẫu để ghi phiếu capi, không có trường hợp nào tự 

ghi thông tin vào phiếu điều tra. 

 - Có 11 hộ/11 hộ được kiểm tra không lệch về xác định số nhân khẩu thực 

tế thường trú của hộ (các câu hỏi Q), cách đây 1 năm thực tế thường trú ở đâu 

(câu 11), cách đây 5 năm thực tế thường trú ở đâu (câu 13). 

 - Có 02 hộ/11 hộ xác định sai về trình độ giáo dục tiểu học của thành viên 

hộ đã đạt được (câu 18); 01 hộ/11 hộ xác định sai về trình độ giáo dục trung học 

cơ sở của thành viên hộ đã đạt được (câu 18); 01 hộ/11 hộ xác định sai về trình 

độ giáo dục trung học phổ thông của thành viên hộ đã đạt được (câu 18); 02 

hộ/11 hộ xác định sai về trình độ sơ cấp của thành viên hộ đã đạt được (câu 20); 

02 hộ/11 hộ xác định sai về trình độ trung cấp của thành viên hộ đã đạt được 

(câu 20); 02 hộ/11 hộ xác định sai về tổng số năm học đã học xong từ sơ cấp trở 

lên của thành viên hộ đã đạt được (câu 21). 

 - Về chỉ tiêu số phụ nữ từ 10 đến 49 tuổi không có sự chênh lệch giữa kiểm 

tra, xác minh so với điều tra của ĐTV; tuy nhiên lịch sử sinh của phụ nữ có 01 

hộ/11 hộ ĐTV xác định sai thông tin về tháng năm sinh gần nhất (câu 33) do 

ĐTV lấy tháng năm sinh của người con đầu tiên để ghi vào phiếu điều tra. 

 - Các thông tin về người chết của hộ, không có sự chênh lệch (phụ lục 

kèm theo). 

 2.4. Công tác kiểm tra, giám sát 

 Công tác kiểm tra, giám sát được CCTK huyện thường xuyên thực hiện nhất 

là những ngày đầu của cuộc điều tra bằng 02 hình thức: Trực tiếp dự phỏng vấn 

cùng ĐTV tại hộ điều tra và kiểm tra, giám sát trên Hệ thống quản lý điều hành của 

cuộc điều tra; kịp thời sửa lỗi, rút kinh nghiệm cho ĐTV tránh mắc lỗi hệ thống, 

đảm bảo các ĐTV sử dụng thiết bị thành thạo. Ngày 01/4/2024, CCTK đã ban hành 

Văn bản số 15/CCTK gửi các xã, thị trấn thông báo lịch kiểm tra, giám sát và phân 

công GSV thực hiện kiểm tra, giám sát đúng Quy trình quy định. 

 III. KẾT LUẬN 

 Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra, Cục Thống kê tỉnh 

Vĩnh Phúc kết luận như sau: 

Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 26/QĐ-CTK ngày 09/4/2024 

của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc về việc thanh tra thực hiện Phương 

án Điều tra DSGK 2024 tại CCTK huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện 

đúng quy trình thanh tra và Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt. 

 CCTK huyện Tam Đảo đã thực hiện đúng phương án Điều tra DSGK 

2024 trên địa bàn: 

 - Công tác tổ chức thực hiện từ khâu rà soát địa bàn, lập bảng kê hộ đến 

tuyển chọn ĐTV, GSV và tập huấn nghiệp vụ đảm bảo chất lượng, đúng quy định. 
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 - ĐTV có đến hộ gặp trực tiếp chủ hộ, người nắm được thông tin của hộ  

để phỏng vấn ghi phiếu, không phát hiện trường hợp nào không đến hộ phỏng 

vấn mà tự ghi thông tin vào phiếu điều tra; thời gian ĐTV thực hiện phỏng vấn 

tại hộ đảm bảo theo yêu cầu. 

- ĐTV đã thực hiện điều tra đúng hộ, đúng quy trình thu thập thông tin, các 

thông tin trong phiếu điều tra nhìn chung được thu thập đầy đủ, đảm bảo độ tin 

cậy theo yêu cầu. 

 - Công tác kiểm tra, giám sát đã được CCTK huyện Tam Đảo thực hiện 

nghiêm túc đảm bảo Quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra 

thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo Quyết định số 126/QĐ-TCTK 

ngày 02/3/2015 của TCTK. 

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại, hạn chế trong công tác thu thập thông tin phiếu 

điều tra DSGK 2024 của một số ĐTV ở một số câu hỏi của phiếu điều tra còn 

sai sót so với kết quả kiểm tra, xác minh của Đoàn Thanh tra. 

 Để đảm bảo về chất lượng cuộc Điều tra DSGK 2024 trên địa bàn tỉnh, 

Cục Thống kê yêu cầu CCTK huyện Tam Đảo, khắc phục, rà soát lỗi logic, tra 

cứu dữ liệu chuyên sâu ở tất cả các địa bàn điều tra, hoàn thiện và rút kinh 

nghiệm cho các cuộc điều tra tiếp theo đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch và 

chất lượng; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở tất cả các cuộc 

điều tra thống kê trong năm 2024 trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao chất lượng 

thu thập thông tin thống kê. 

 IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG 

Đối chiếu với quy định của Luật Thống kê, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Nghị 

định số 95/2016/NĐ-CP, Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực Thống kê. CCTK huyện Tam Đảo thực hiện hoàn 

thành tốt cuộc Điều tra DSGK 2024 và không phát sinh xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thống kê. 

 V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

 Không./. 
 
Nơi nhận:   
- Vụ PCTT, TCTK; 
- Thanh tra tỉnh;         (để b/c); 
- Lãnh đạo Cục; 
- CCTK huyện Tam Đảo; 
- Lưu: VT, TH. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phong 
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